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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4) 
	Học phần: NGỮ VĂN 1
	Lớp: 19T4      Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số …


Phần 1: Đọc – hiểu ( 3 điểm)
Anh/ chị hãy đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
      “Tôi mê ca dao từ những ngày còn nhỏ. Trước khi biết Xuân Diệu nói: “Ca dao là máu của Tổ quốc”, trước khi nghe Tế Hanh nói: “Tôi lớn lên bằng ca dao và sữa mẹ”, tôi đã sững sờ trước những lời ru của má tôi. Mỗi lần ru con, bà cầm hai tao nôi, hoặc một tay chụm cả bốn tao nôi vừa đưa vừa hát. Lạ thay, má tôi làm lụng suốt ngày đầu tắt mặt tối mà khi chạm vào tao nôi của con thì ca dao tuôn ra như suối, bài nọ nối bài kia tưởng chừng như vô tận. Tràn ngập trong âm thanh du dương huyền hoặc là cả một thế giới lạ lùng, thế giới của mồ hôi, nước mắt, thế giới của tình thương, của tình yêu, của cái thiện, của sự huyền ảo mộng mơ…”
                                               (Nguyễn Đức Quyền, trích Lời ngỏ Vẻ đẹp trong ca dao,)
Câu 1(1,0 điểm): Xác định phương thức biểu đạt chính và phong cách ngôn ngữ của đoạn trích trên. 
Câu 2(1,0 điểm): Xác định và hiệu quả của biện pháp tu từ trong câu văn: “Tràn ngập trong âm thanh du dương huyền hoặc là cả một thế giới lạ lùng, thế giới của mồ hôi, nước mắt, thế giới của tình thương, của tình yêu, của cái thiện, của sự huyền ảo mộng mơ…” 
Câu 3(1,0 điểm): Anh/ chị hiểu như thế nào về câu nói của Tế Hanh: “Tôi lớn lên bằng ca dao và sữa mẹ”? 
     
II. LÀM VĂN (7,0 điểm) 
         Anh/chị hãy thuyết minh về một món ăn đặc sắc của dân tộc ta.
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)	       (Ký tên và ghi rõ họ tên)



Trần Kim Thu Liễu 		  Trần Kim Thu Liễu		Hồ Thị Thanh Thương



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019– 2020
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4) 
	Học phần: NGỮ VĂN 1
	Lớp:  19T4   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
	

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số …

NỘI DUNG

Phần 1. Đọc - hiểu (3 điểm)
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	Ý 1
	Phương thức biểu đạt chính: BIỂU CẢM

	0,5

	
	Ý 2
	Phong cách ngôn ngữ : SINH HOẠT
	0,5

	2
	Ý 1
	Biện pháp tu từ trong câu văn: 
· Liệt Kê
· Điệp Cú Pháp

	0,5

	
	Ý 2
	 
HIỆU QUẢ: khơi gợi cảm xúc, giá trị của ca dao.

	0,5

	
3
	Ý 1
	CA DAO: giá trị tinh thần, bồi đắp tâm hồn, trí tuệ, nhân cách con người.
	
1,0

	
	Ý 2
	SỮA MẸ: Yếu tố vật chất nuôi dưỡng thể chất con người.
	














II. [bookmark: _GoBack]Làm văn: (7điểm)
         Anh/chị hãy thuyết minh về một món ăn đặc sắc của dân tộc ta.
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1 ý 

5 ý
(các ý có thể linh hoạt theo quá trình diễn đạt của HS) 



2 ý
	1.  Mở bài: Dẫn dắt vấn đề và giới thiệu vấn đề thuyết minh về một món ăn của đất nước ta.
2. Thân bài: 
Cần đảm bảo các nội dung:
    + Nguồn gốc của món ăn: món ăn xuất hiện từ khi nào? công thức đầu tiên do ai nghĩ ra? Phổ biến nhất ở vùng nào của nước ta?...
    +  Cách thực hiện món ăn :  nguyên liệu để làm thành món ăn; Các dụng cụ để làm thành món ăn, cách làm món ăn, yêu cầu cần đạt đối với món ăn ( về hình thức, về mùi vị, về giá trị dinh dưỡng…); …
    + Giá trị của món ăn đối với ẩm thực Việt Nam nói chung. 
       Kết bài:
- Khái quát lại vấn đề thuyết minh 
- Suy nghĩ, cảm xúc của người thuyết minh.
	
7

	
	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần, Thuyết minh được đầy đủ các nội dung. 
· Đảm bảo các yêu cầu về phương pháp thuyết minh
· Không vi phạm, hoặc vi phạm 1, 2 lỗi chính tả. Cách diễn đạt trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu chuẩn xác, phù hợp. 
	6-7

	
	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần. Thuyết minh tương đối đầy đủ các nội dung.
· Đảm bảo cơ bản các yêu cầu về phương pháp thuyết minh.
· Phạm từ 2 đến 7 lỗi chính tả. Cách diễn đạt khá trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu khá chuẩn xác, phù hợp.
	4-5

	
	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần hoặc thiếu một trong hai phần (mở bài hoặc kết bài). Thuyết minh còn sơ sài hoặc chưa đầy đủ về nội dung.
· Chưa đảm bảo các yêu cầu về phương pháp thuyết minh
· Phạm nhiều lỗi chính tả. Còn vướng một số lỗi như: cách diễn đạt còn lủng củng chưa thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu thiếu chuẩn xác, chưa phù hợp. 
	2-3

	
	· Bài làm quá sơ sài, đồng thời không đạt yêu cầu cả về nội dung và phương pháp thuyết minh.
· Bài làm lạc đề hoặc bỏ giấy trắng.
	0-1



_______Hết_______

	TRƯỞNG KHOA						           GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
             (Ký và ghi rõ họ tên)							(Ký và ghi rõ họ tên)	


Trần Kim Thu Liễu  	                                                           	Hồ Thị Thanh Thương
